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HƯỚNG DẪN
VỀ LẬP HỒ SƠ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Thi hành Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của liên Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng; 
Ngày 02/01/2008, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có Công văn số 03/CV-SLĐTBXH về việc hướng dẫn cấp Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với thương binh và bệnh binh;
Thực hiện Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Long An về việc giao nhiệm vụ kiểm tra xác định thương tật, bệnh tật của người có công với cách mạng và chỉ định cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình;
Liên Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Sở Y tế hướng dẫn như sau:
I- ĐỐI TƯỢNG 
1- Đối tượng được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình: 
a- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;.
b- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày tổng khởi nghĩa 19/8/1945;
c- Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
d- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;
đ- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
e- Thương binh;
g- Bệnh binh;
h- Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
i- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến;
k- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”;
l- Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
2- Đối tượng được phục hồi chức năng :
a- Thương binh;
b- Bệnh binh;
c- Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
II- CHẾ ĐỘ CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
1- Chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
Tuỳ theo tình trạng thương tật hoặc bệnh tật, người có công với cách mạng được cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo chỉ định của Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện huyện, thị xã.
(Đính kèm phụ lục) 
2- Chế độ phục hồi chức năng và thanh toán tiền lưu trú, tiền tàu xe khi đi làm dụng cụ chỉnh hình:
a/ Thương binh, bệnh binh và người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng khi đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của cơ sở y tế được:
- Thanh toán tiền tàu, xe theo giá quy định của Nhà nước với phương tiện thông thường như xe khách, tàu thuỷ từ nơi cư trú đến cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng gần nhất đủ điều kiện về chuyên môn kỹ thuật gần nhất.
- Hỗ trợ tiền ăn mức 30.000đồng/ngày trong thời gian điều trị, tập luyện tại cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng.
Khi thanh toán tiền tàu xe và hỗ trợ tiền ăn phải có vé tàu, xe; Giấy ra viện và xác nhận của cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào Sổ theo dõi. 
b/ Các đối tượng quy định tại mục I nêu trên khi đi làm chân giả, tay giả, nẹp chỉnh hình, giày chỉnh hình, dép chỉnh hình, răng giả, mắt giả được hỗ trợ kinh phí mỗi niên hạn 2 lần , cụ thể như sau:
- Thanh toán tiền tàu, xe theo giá quy định của Nhà nước với phương tiện thông thường như xe khách, tàu thuỷ từ nơi cư trú đến cơ sở y tế gần nhất đủ điều kiện về chuyên môn kỹ thuật cung cấp dụng cụ chỉnh hình.
- Hỗ trợ tiền ăn mức 30.000 đồng/ngày (không quá 5 ngày/lần) khi đi làm dụng cụ chỉnh hình.
Khi thanh toán tiền tàu, xe và hỗ trợ tiền ăn phải có vé tàu, xe và có xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình vào Sổ theo dõi. 
III- THỦ TỤC, QUI TRÌNH, TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, CẤP PHÁT KINH PHÍ 
1/. Thủ tục cấp Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình. 
* Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Sổ theo dõi gồm có:
- Tờ khai (mẫu 03-CSSK) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, kèm theo 1 tấm ảnh 3x4.
-Giấy chỉ định cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình của Giám đốc Bệnh viện huyện. (theo mẫu đính kèm )
Riêng thương binh, bệnh binh và người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có thương tật, bệnh tật thể hiện trong hồ sơ thì căn cứ vào hồ sơ để cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.
- Danh sách người có công được hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK ).
* Trách nhiệm lập thủ tục hồ sơ:
a. Đối với UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt xã):
 - Hướng dẫn đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình làm tờ khai (mẫu số 03-CSSK) kèm 1 ảnh 3x4; xác nhận tình trạng thương tật, bệnh tật.
 Riêng đối với thương binh, bệnh binh được cấp Sổ theo dõi từ năm 2006 trở về trước (Sổ theo dõi cũ) thì phải nộp lại để đổi sổ theo dõi mới.
- Lập danh sách đề nghị cấp giấy chỉ định cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu đính kèm ) kèm tờ khai, sổ theo dõi cũ gởi Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.
b. Đối với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội. 
- Tiếp nhận danh sách và tờ khai do xã chuyển đến, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ quản lý;
 - Giới thiệu đối tượng đến Bệnh viện huyện để xét cấp giấy chỉ định cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; 
- Lập danh sách (mẫu số 04-CSSK) kèm theo tờ khai, Sổ theo dõi cũ và giấy chỉ định của Bệnh viện huyện, thị xã gởi đến Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để xem xét cấp sổ theo dỏi và quyết định trợ cấp; 
- Tiếp nhận và giao Sổ theo dõi cho đối tượng khi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển về; 
- Lập sổ quản lý người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình (mẫu 05-CSSK).
c. Đối với Bệnh viện huyện.
 Căn cứ Giấy giới thiệu của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, tờ khai của đối tượng và các giấy tờ liên quan, kiểm tra xác định tình trạng thương tật, bệnh tật của người có công với cách mạng để chỉ định cấp phương tiện trợ giúp,dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu đính kèm).
Lưu ý :
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng, Huyện có thể tổ chức thành đoàn đến từng xã để xem xét chỉ định trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình. 
- Đối với những người bị liệt, bệnh nặng, không đi lại được thì Bệnh viện phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh Xã hội và UBND xã trực tiếp đến gia đình đối tượng xem xét thực tế để chỉ định trang cấp.
- Đối với thương binh, bệnh binh đã cấp Sổ theo dõi và được trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình: nếu có trường hợp trang cấp chưa phù hợp với thương tật, bệnh tật thực tế thì Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội giới thiệu đến Bệnh viện chỉ định để điều chỉnh lại.
- Đối tượng được chỉ định cấp máy trợ thính, răng giả, mắt giả, kính râm và gậy dò đường chỉ áp dụng cho thương binh, bệnh binh có thương tật, bệnh tật như: bị điếc, gảy răng hàm, hư mắt có thể hiện trong hồ sơ thương binh, bệnh binh.
2/. Qui trình, trách nhiệm quản lý, cấp phát kinh phí
Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội hàng năm lập danh sách (mẫu số 04-CSSK) cùng với dự toán kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo qui định.
3/. Các khoản chi khác chi phục vụ cho việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Sổ theo dõi như :chi thuê xe, xăng đưa đoàn đi xã thực hiện công tác chỉ định trang cấp, văn phòng phẩm, chụp ảnh cho người không đi lại được, chi theo qui định hiện hành.
IV NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện chế độ này do ngân sách Trung ương đảm bảo từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
2. Các khoản chi khác do nguồn đảm bảo xã hội huyện chi;
 3. Việc cấp phát, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại hướng dẫn này.
2. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp hướng dẫn thực hiện và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ gởi đến Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cấp Sổ theo dõi và quyết định trợ cấp cho đối tượng từ tháng 12/2008.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ảnh kịp thời về liên Sở xem xét giải quyết./.
 
	GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH




Nguyễn Văn On
	GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ




Lê Thanh Liêm
	GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI



Huỳnh Văn Xê


 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh “để báo cáo”;
- GĐ, PGĐ Sở LĐTBXH, Sở TC,Sở Y tế;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện thị;
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, thị xâ;
- Phòng Tài chính-KH các huyện, thị xâ;
- Phòng Y tế các huyện, thị xâ;
- Bệnh viện các huyện, thị xã;
- Lưu: VT Sở LĐ-TBXH, Sờ TC, Sở Y tế.
